
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KHỐI CHỒI 

Chủ đề: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian: 4 tuần (từ 05/01/2026 - 30/01/2026) 
   * Mục tiêu của chủ đề: 

1. Phát triển thể chất: 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật nhịp nhàng. (MT5) 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động trèo nhịp nhàng, khéo léo. (MT7) 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật, nhảy nhịp nhàng. (MT9) 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đầy đủ chất dinh dưỡng. 

(MT22) 

2. Phát triển nhận thức: 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của các con vật. (MT41) 

- Biết được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống. (MT46)  

- Biết tên gọi, đặc điểm lợi ích, môi trường sống của các con vật. (MT49) 

- Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5. (MT60) 

- Gộp - Tách hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. (MT63) 

- Nhận biết các điểm giống, khác nhau của các hình hình học. (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật...). (MT66) 

3. Phát triển ngôn ngữ: 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT82) 

- Kể chuyện có mở đầu, kết thúc về một sự việc nào đó để người khác hiểu được. (MT93). 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. (MT96). 

4. Phát triển tình cảm xã hội: 

- Biết chủ động giúp đỡ khi thấy bạn, người khác gặp khó khăn. (MT109) 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói (MT113) 

- Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...) 

(MT115) 

5. Phát triển thẩm mỹ: 

-  Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. (MT122)  

- Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc(MT127) 

- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng. (MT133)  



MẠNG CHỦ ĐỀ 

 

Chủ đề: Thế giới động vật 

Thời gian: 4 tuần  

(Từ 05/01/2026 - 30/01/2026) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những con vật sống dưới nước  

 Tuần 2 

Từ 12/01/2026 - 16/01/2026 

Động vật nuôi trong gia đình 

Tuần 1 

Từ 05/01/2026 - 09/01/2026 
 

Động vật sống trong rừng 

Tuần 3 

Từ 19/01/2026 - 23/01/2026 

Côn trùng 

Tuần 4 

Từ 26/01/2026 - 30/01/2026 



 

 

 

 

 CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (TUẦN 17) 

Chủ đề: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH (Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 17: Từ 05/01/2026 - 09/01/2026 

 

LĨNH 

VỰC  

GIÁO 

DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ 

CHẤT 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật 

nhịp nhàng. (MT 5) 

 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe 

mạnh, thông minh và biết 

ăn nhiều loại thức ăn khác 

nhau để có đầy đủ chất 

dinh dưỡng. (MT 22) 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu bài 

hát. 

     

 - Trẻ biết thực hiện vận động bật sâu 

20cm. 

 

 

 

- Cháu biết các bữa ăn trong ngày và 

ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ 

chất 

TDS: Tập theo động tác Thở 1, Tay 3, Bụng 

4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Ai cũng 

yêu chú mèo” 

TDGH:  

- BTPTC:  Thở 1, Tay 3, Bụng 4, Chân 5, 

Bật 1. 

 VĐCB: Bật sâu 20cm 

Trò chơi vận động:  Tổ nào nhanh   

HĐNT:   

     TC:       “Mèo bắt chuột” 

                 Rồng rắn lên mây 

HDTCM:      “Gấu và ong” 

GDKNS: Lau mặt bằng khăn ướt 

- Hoạt động ăn ngủ hàng ngày 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

 

- Biết được một số đặc điểm 

nổi bật của các mùa trong 

năm nơi trẻ sống. (MT 46) 

 

 

 

- Cháu biết so sánh sự giống - khác 

nhau của cây, hoa, quả. 

 

 

 

 

 

 

* HĐNT: 

Thử nghiệm: Trứng chìm- trứng nổi 

Quan sát cây nấm  

Quan sát cây sa kê  

Quan sát con mèo 

Lao động thiên nhiên  

* KPXH:  Tìm hiểu một số loại mèo sống 

trong gia đình. 



- Nhận biết các điểm giống, 

khác nhau của các hình hình 

học. (tròn và tam giác, 

vuông và chữ nhật...). 

(MT66)  

 

- Cháu biết so sánh sự khác - giống 

nhau của các hình: hình vuông, hình 

tam giác, hình tròn, hình chữ nhật. 

* HĐVC:  

Góc HT:   Xem tranh truyện-> kể chuyện 

theo nội dung tranh. Chơi tranh so hình, lôtô. 

Chơi trên máy tính 

* LQVT:   Các đồ vật có hình dạng thế nào 

(Trang 17) 

Ôn các kỹ năng: Cháu biết mối nguy hiểm 

khi chọc phá chó mèo. 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN 

NGỮ 

- Kể chuyện có mở đầu, 

kết thúc về một sự việc 

nào đó để người khác hiểu 

được. (MT93). 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca 

dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT82) 

-  Cháu biết kể lại truyện đã được 

nghe có đầy đủ nội dung. 

 

- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ phù hợp với độ tuổi. 

 

*LQVH:  

Chuyện:  Sự tích mèo và chuột 

HĐVC:  

Góc PV:  Gia đình – Cửa hàng thú cưng, bán 

thức ăn cho vật nuôi.  

Góc HT: Xem tranh truyện-> kể chuyện theo 

nội dung tranh. Chơi tranh so hình, lôtô. Chơi 

trên máy tính 

LQCC: Chữ L 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM 

KỸ 

NĂNG 

XÃ HỘI 

- Biết chủ động giúp đỡ 

khi thấy bạn, người khác 

gặp khó khăn. (MT109) 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực 

nhật...) (MT115) 

 

 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

(MT113) 

-  Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè 

 

- Cháu biết phối hợp, thỏa thuận với 

bạn khi chơi, làm nhiệm vụ chung. 

 

 

 

 

- Cháu biết lắng nghe cô và bạn nói  

Đón - trả trẻ:  

-  Trò chuyện với trẻ về những chú mèo đáng 

yêu. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc chơi, 

đồ dùng trên tường, chơi trên máy vi tính. 

*HĐVC:  

Góc PV:  Gia đình – Cửa hàng thú cưng, bán 

thức ăn cho vật nuôi. 

Góc XD:    Xây trại nuôi mèo  

HĐC:  Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ. 

HĐC: Nêu gương  



PHÁT 

TRIỂN  

THẪM 

MỸ 

-  Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ. (MT122) 

 

 

 

 

- Lựa chọn và tự thể hiện hình 

thức vận động theo bài hát, 

bản nhạc (MT127) 

-  Cháu biết sử dụng các kỹ năng vẽ và 

tô màu để tạo thành bức tranh con mèo 

có màu sắc và bố cục hợp lý. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết lựa chọn, thể hiện các hình 

thức vận động theo nhạc. 

* TẠO HÌNH:  Vẽ tô màu con mèo (Trang 

20) 

*HĐVC:  

Góc NT Vẽ tô màu xé dán các con vật nuôi, 

gấp nặn con vật bé thích, hát các bài hát theo 

chủ đề.  

Góc XD:    Xây trại nuôi mèo 

Góc TN:   Tạo hình các con vật bằng lá cây. 

*GDAN:   

     Dạy hát: Chú mèo con (TT) 

Nghe hát: Gà trống mèo con và cún con. 



 CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   

KẾ HOẠCH TUẦN 17: Từ 05/01/2026 - 09/01/2026 

Chủ đề nhánh: Động vật nuôi trong gia đình (Tuần 1) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

05/01/2026 

THỨ BA : 

06/01/2026 

THỨ TƯ: 

07/01/2026 

THỨ NĂM: 

08/01/2026 

THỨ SÁU: 

09/01/2026 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, trò chuyện những chú mèo đáng yêu ở gia đình 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 1, Tay 3, Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Ai cũng yêu chú mèo” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây nấm  

TCVĐ: Mèo bắt chuột 

- Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

Chơi khu trải nghiệm 

Thử nghiệm: Trứng 

chìm- trứng nổi 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

Chơi khu vận động 

Quan sát cây sa kê  

Trò chơi vận động: 

Mèo bắt chuột 

 Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

 

Lao động thiên nhiên  

 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây   

- Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

 

Quan sát con mèo 

TCVĐ: Mèo bắt chuột 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

Tạo hình:  

Vẽ tô màu con mèo 

(Trang 20) 

 

Làm quen với toán: 

Các đồ vật có hình 

dạng thế nào (Trang 

17) 

 

Làm quen văn học:  

Sự tích mèo và chuột 

 

Hoạt động khám phá:  

     Tìm hiểu một số loại 

mèo sống trong gia đình. 

Thể dục giờ học:  

VĐCB: Bật sâu 20cm  

BTPTC: Thở 1, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 5, Bật 1 

Trò chơi vận động:  

Tổ nào nhanh 

Giáo dục âm nhạc:  

Dạy hát: Chú mèo con  

Nghe hát: Gà trống 

mèo con và cún con. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình – Cửa hàng thú cưng, bán thức ăn cho vật nuôi.  

HỌC 

TẬP 
❖  Xem tranh truyện -> kể chuyện theo nội dung tranh. Chơi tranh so hình, lôtô. Chơi trên máy tính 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ tô màu xé dán các con vật nuôi, gấp nặn con vật bé thích, hát các bài hát theo chủ đề.  

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây trại nuôi mèo 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Tạo hình con mèo bằng lá cây 

Thứ 2 ❖ Thư viện 

Thứ 5 ❖ Sinh hoạt phòng máy 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

- Học ngoại khóa  

HDTCM: “Gấu và 

ong” 

Học ngoại khóa: 

GDKNS: Lau mặt 

bằng khăn ướt 

- Ôn luyện bài hát 

 “Chú mèo con” 

LQCC:  Chữ L 

Học ngoại khóa 

Ôn kỹ năng sống: Cháu 

biết mối nguy hiểm khi 

chọc phá chó mèo. 

 

 Học ngoại khóa: 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 



HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

                                                       

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (TUẦN 18) 

Chủ Đề Nhánh: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (TUẦN 2) 

Thời gian: Từ 12/01/2026 - 16/01/2026 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật, nhảy 

nhịp nhàng. (MT9) 

 

 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe 

mạnh, thông minh và biết ăn 

nhiều loại thức ăn khác nhau 

để có đầy đủ chất dinh dưỡng. 

(MT 22) 

 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu 

bài hát. 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện vận động 

“Bật chụm chân theo 5 ô vuông” 

 

 

 

- Cháu biết các bữa ăn trong ngày 

và ích lợi của ăn uống đủ lượng và 

đủ chất 

 

TDS: Tập theo động tác Thở 1, Tay 

3, Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp 

bài hát “Ai cũng yêu chú mèo” 

TDGH:  

- BTPTC:  Thở 1, Tay 3, Bụng 4, 

Chân 5, Bật 1. 

VĐCB: Bật chụm chân theo 5 ô vuông 

TCVĐ: Con chim sẻ chậm chạp -

HDTCM: Đàn ong   

HĐNT:  

TC: Xỉa cá mè 

 Cò bắt ếch  

GDKNS:  Xếp nệm  

- Hoạt động ăn ngủ hàng ngày 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

 

 

 

 

 

- Cháu biết so sánh sự giống-khác 

nhau của 2 con vật, cây, hoa, quả. 

 

 

 

 

 

* HĐNT: 

Lao động thiên nhiên  

“Chăm sóc cây xanh” 

Quan sát cây mận 

Quan sát cây hoa vàng 

Thử nghiệm: Chất tan không tan trong 

nước 



Biết tên gọi, đặc điểm lợi ích, 

môi trường sống của các con vật. 

(MT49) 

 

- Nhận biết chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 5. 

(MT60) 

 

- Cháu biết tên gọi, đặc điểm, ích 

lợi của thế giới loài tôm. Cháu 

biết so sánh sự giống và khác 

nhau rõ nét của các loài tôm. 

  

- Cháu nhận biết được đặc điểm 

các số từ 1 - 5 và biết sử dụng để 

chỉ số lượng, số thứ tự tương ứng. 

- Thử nghiệm sự đổi màu nước hoa đậu 

biếc 

* KPXH: Tìm hiểu thế giới loài tôm 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện -> kể 

chuyện theo về các loài cá, chơi tranh 

so hình.  

 * LQVT: Số thứ tự (Trang 18) 

Ôn các kỹ năng: Làm quen với công 

việc phơi khăn lên giá. 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Biết kể chuyện theo tranh, 

đồ vật. (MT96). 

 

 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT82) 

-  Cháu biết kể lại truyện đã được 

nghe có đầy đủ nội dung. 

 

 

- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ phù hợp với độ tuổi. 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

*LQVH: Thơ: Cá ngủ ở đâu  

HĐVC:  

Góc PV: Bán cửa hàng hải sản - gia 

đình, vựa cá cảnh, bán thức ăn cho cá  

Góc HT: Xem tranh truyện-> kể 

chuyện theo về các loài cá, chơi tranh 

so hình. 

LQCC: Bé nhận biết và làm quen chữ 

cái: Chữ N 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

- Biết trao đổi, thỏa thuận với 

bạn để thực hiện hoạt động 

chung (chơi, trực nhật...) 

(MT115) 

 

 

 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

(MT113) 

- Cháu biết phối hợp, thỏa thuận 

với bạn khi chơi, làm nhiệm vụ 

chung. 

 

 

 

 

- Cháu biết lắng nghe cô và bạn 

nói  

Đón - trả trẻ:  

-   Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ 

đề “Cá” trẻ xem tranh hoặc trò chuyện 

với trẻ về các loài cá. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc 

chơi, đồ dùng trên tường, chơi trên máy 

vi tính. 

*HĐVC:  

Góc PV: Bán cửa hàng hải sản - gia 

đình  

HĐC: Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ. 

HĐC: Nêu gương 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT  

KẾ HOẠCH TUẦN 18: Từ 12/01/2026 - 16/01/2026 

Chủ đề nhánh: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (Tuần 2) 

HĐC: sinh hoạt tập thể, nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT 

TRIỂN  

THẪM MỸ 

-  Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ. 

(MT122) 

 

- Lựa chọn và tự thể hiện hình 

thức vận động theo bài hát, bản 

nhạc(MT127) 

- Cháu biết cách xé, cắt theo 

đường thẳng, đường cong. 

-  Cháu biết sử dụng các kỹ năng 

vẽ và tô màu để tạo thành bức tranh 

con mèo có màu sắc và bố cục hợp 

lý. 

- Cháu biết lựa chọn, thể hiện các 

hình thức vận động theo nhạc. 

*TẠO HÌNH:   Cắt dán con vật  

sống dưới nước (Trang 22) 

*HĐVC:  

Góc NT: Vẽ tô màu, nặn cắt dán tạo 

bức tranh về các con vật sống dưới 

nước, hát các bài hát theo chủ đề. 

Góc XD:   Trại chăn nuôi hải sản Góc 

TN:   Câu cá. 

*GDAN:   

Dạy múa: “Cá vàng bơi” (TT) 

Nghe  hát: Con cua 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

12/01/2026 

THỨ BA : 

13/01/2026 

THỨ TƯ : 

14/01/2026 

THỨ NĂM: 

15/01/2026 

  THỨ SÁU: 

16/01/2026 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề trẻ xem tranh hoặc trò chuyện với trẻ về các loài động vật sống dưới 

nước. 

-Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 1, Tay 3, Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Ai cũng yêu chú mèo” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

 Quan sát cây mận 

Trò chơi vận động: 

Xỉa cá mè  

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

Chơi khu trải 

nghiệm. 

  Thử nghiệm: Chất 

tan không tan trong 

nước 

Trò chơi vận động: 

Cò bắt ếch  

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: sự đổi 

màu nước hoa đậu biếc 

Trò chơi vận động: 

Xỉa cá mè 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

  Lao động thiên nhiên  

“Chăm sóc cây xanh” 

Trò chơi vận động: Cò 

bắt ếch  

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời.  

Quan sát cây hoa vàng 

Trò chơi vận động: 

Xỉa cá mè 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

Tạo hình:  

Cắt dán con vật  

sống dưới nước  

(Trang 22) 

  

Làm quen với toán: 

Số thứ tự 

(Trang 18) 

 

Làm quen văn học:  

Thơ: Cá ngủ ở đâu  

  

Hoạt động khám phá:  

Tìm hiểu thế giới loài 

tôm 

Thể dục giờ học:  

Bật chụm chân theo 5 ô 

vuông 

BTPTC: Thở 1, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 5, Bật 1 

Giáo dục âm nhạc:  

Múa: Cá vàng bơi 

(TT) 

Nghe hát: Con cua 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TCVĐ: Con chim sẻ 

chậm chạp 

HOẠ

T 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

 

PHÂN 

VAI 
❖      Bán cửa hàng hải sản - gia đình, vựa cá cảnh, bán thức ăn cho cá 

HỌC TẬP ❖        Xem tranh truyện-> kể chuyện theo về các loài cá, chơi tranh so hình.  

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ tô màu, nặn cắt dán tạo bức tranh về các con vật sống dưới nước, hát các bài hát theo chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Trại chăn nuôi hải sản 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Câu cá. 

 Thứ 3 ❖ Thư viện 

Thứ 5 ❖ Sinh hoạt phòng máy 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

-Học ngoại khóa  

-HDTCM: “Đàn ong” 

- Học ngoại khóa: 

GDKNS: Xếp nệm 

Rèn kỹ năng vẽ cho trẻ 

LQCC:  Chữ N 

- Học ngoại khóa: 

Ôn các kỹ năng:  Làm 

quen với công việc phơi 

khăn lên giá 

- Học ngoại khóa: 

 - Sinh hoạt tập thể 

  

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (TUẦN 19) 

Chủ Đề Nhánh: Động vật sống trong rừng (TUẦN 3) 

Thời gian: Từ 19/01/2026 - 23/01/2026 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 

 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động trèo 

nhịp nhàng, khéo léo. 

(MT 7) 

 

 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe 

mạnh, thông minh và biết 

ăn nhiều loại thức ăn khác 

nhau để có đầy đủ chất dinh 

dưỡng. (MT 22) 

- Trẻ thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu bài 

hát. 

     - Trẻ biết thực hiện vận động Trèo 

lên xuống bật cao 25-30cm đúng kỹ 

thuật và biết cách chơi các TCVĐ 

đúng luật. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết các bữa ăn trong ngày và 

ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ 

chất 

TDS: Tập theo động tác Thở 1, Tay 

3, Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp 

bài hát “Ai cũng yêu chú mèo” 

TDGH:  

- BTPTC:  Thở 1, Tay 3, Bụng 4, 

Chân 5, Bật 1 

 VĐCB: Trèo lên xuống bật cao 25-

30cm 

Trò chơi vận động:  

Cáo và Thỏ 

 HĐNT:  

TC: Mèo bắt chuột 

           Rồng rắn lên mây  

HDTCM: “Cò Bắt ếch 

GDKNS:  Gấp quần áo 

- Hoạt động ăn ngủ hàng ngày 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

  

- Biết được một số đặc 

điểm nổi bật của các mùa 

trong năm nơi trẻ sống. 

(MT 46) 

 

 

  

 

- Cháu biết được một số đặc điểm nổi 

bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống. 

 

- Cháu biết tên và các hoạt động của 

các ngày lễ hội  

 

 

* HĐNT: 

Quan sát cảnh vật, không khí xung 

quanh sân trường vào ngày cuối năm. 

Thử nghiệm: Bé biết gì về sỏi, đá? 

Quan sát hoa trang        

Quan sát cây trầu bà 

Lao động thiên nhiên  

* KPXH: Tìm hiểu các loài thú trong 

rừng  

* HĐVC:  



- Kể tên và nói đặc điểm 

của một số ngày lễ hội. 

(MT 78) 

 

 

 

- Cháu biết đếm nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 và đếm theo khả 

năng. 

Góc HT: Xem tranh truyện-> kể 

chuyện theo nội dung tranh. Chơi tranh 

so hình, lôtô. Chơi trên máy tính 

* LQVT: So sánh số lượng trong 

phạm vi 5 (Trang 16). 

Ôn các kỹ năng:   Dạy trẻ kỹ năng 

khi đi tham gia các lễ hội 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Biết kể chuyện theo 

tranh, đồ vật. 

(MT96). 

 

 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, 

ca dao dành cho lứa tuổi 

của trẻ.(MT82) 

-  Cháu biết kể lại truyện đã được nghe 

có đầy đủ nội dung. 

 

 

- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ phù hợp với độ tuổi. 

 

*LQVH:  Kể chuyện theo tranh về 

các con vật sống trong rừng 

HĐVC:  

Góc PV:   Chơi gia đình, bé được ba 

mẹ dẫn đi Thảo Cầm Viên tham quan, 

chơi bán hàng.  

Góc HT: Xem tranh truyên-> kể 

chuyện theo nội dung tranh. Chơi tranh 

so hình, lôtô. Chơi trên máy tính 

LQCC: Chữ Đ 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực 

nhật...) (MT115) 

 

 

 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

(MT113) 

- Cháu biết phối hợp, thỏa thuận với 

bạn khi chơi, làm nhiệm vụ chung. 

 

 

 

 

- Cháu biết lắng nghe cô và bạn nói  

Đón - trả trẻ:  

-  Trò chuyện với trẻ về những chú 

mèo đáng yêu. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc 

chơi, đồ dùng trên tường, chơi trên 

máy vi tính. 

*HĐVC:  

Góc PV:  Chơi gia đình, bé được ba 

mẹ dẫn đi Thảo Cầm Viên tham quan, 

chơi bán hàng.  

Góc XD: Xây Thảo Cầm Viên 

HĐC:  Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ. 

HĐC: Nêu gương 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   

KẾ HOẠCH TUẦN 19: Từ 19/01/2026 - 23/01/2026 

Chủ Đề Nhánh: Động vật sống trong rừng (TUẦN 3) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

19/01/2026 
THỨ BA : 20/01/2026 

THỨ TƯ : 

21/01/2026 

THỨ NĂM : 

22/01/2026 

THỨ SÁU : 

23/01/2026 

ĐÓN TRẺ 
-Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, trò chuyện những chú mèo đáng yêu ở gia đình 

-Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 1, Tay 3, Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Ai cũng yêu chú mèo” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát hoa trang       

TCVĐ: Mèo bắt 

chuột  

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

Chơi khu trải 

nghiệm 

- Thử nghiệm: Bé biết 

gì về sỏi, đá? 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời 

Chơi khu vận động 

Lao động thiên nhiên   

Trò chơi vận động: 

Mèo bắt chuột 

 Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

 

  Quan sát cảnh vật, 

không khí xung quanh 

sân trường vào ngày 

cuối năm. 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây   

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

Quan sát cây trầu bà 

TCVĐ: Mèo bắt chuột 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời.  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

Tạo hình: Vẽ theo đề 

tài (Trang 19) 

 

 

Làm quen với toán:  

So sánh số lượng trong 

phạm vi 5 (Trang 16). 

 

Phát triển ngôn ngữ: 

Kể chuyện theo tranh 

về các con vật sống 

trong rừng 

 

Hoạt động khám phá:  

Tìm hiểu các loài thú 

trong rừng  

Thể dục giờ học 

VĐCB: Trèo lên 

xuống bật cao 25-

30cm 

BTPTC: Thở 1, Tay 

3, Bụng 4, Chân 5, 

Bật 1 

Giáo dục âm nhạc:  

Nghe hát: Chú voi con 

ở Bản Đôn. (TT) 

Chơi trò chơi âm 

nhạc: Tai ai thính 

 

PHÁT 

TRIỂN  

THẪM MỸ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lựa chọn và tự thể hiện 

hình thức vận động theo bài 

hát, bản nhạc (MT127) 

- Cháu biết dán hình vào vị trí qui 

định. không bị nhăn 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết lựa chọn, thể hiện các hình 

thức vận động theo nhạc. 

* TẠO HÌNH:   Vẽ theo dề tài (Trang 

19) 

*HĐVC:  

Góc NT: Vẽ tô màu, nặn con vật sống 

trong rừng, sưu tầm hình làm album, 

hát các bài hát về chủ đề. 

Góc XD:  Xây Thảo Cầm Viên. 

Góc TN:  Chơi với cát. 

GDÂN: 

Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn. 

(TT) 

Chơi trò chơi âm nhạc: Tai ai thính 

 



Trò chơi vận động:  

Cáo và Thỏ 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

 

PHÂN 

VAI 
❖ Chơi gia đình, bé được ba mẹ dẫn đi Thảo Cầm Viên tham quan, chơi bán hàng.  

HỌC TẬP ❖ Xem tranh ảnh truyện -> kể chuyện, xem Album, chơi lôtô, tranh so hình, chơi vi tính 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ tô màu, nặn con vật sống trong rừng, sưu tầm hình làm album, hát các bài hát về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây Thảo Cầm Viên. 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Chơi với cát 

Thứ 2 ❖ Thư viện 

Thứ 5 ❖ Sinh hoạt phòng máy 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

Học ngoại khóa  

HDTCM: “Cò Bắt 

ếch” 

Học ngoại khóa 

GDKNS:  Gấp quần áo 

 

- Ôn luyện bài hát 

 “Chú mèo con” 

LQCC: Chữ Đ 

Học ngoại khóa 

Ôn các kỹ năng: Dạy 

trẻ kỹ năng khi đi tham 

gia các lễ hội 

 Học ngoại khóa 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (TUẦN 20) 

Chủ Đề Nhánh: CÔN TRÙNG (TUẦN 4) 

Thời gian: Từ 26/01/2026 - 30/01/2026 



LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật nhịp 

nhàng. (MT 5) 

 

 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe 

mạnh, thông minh và biết ăn 

nhiều loại thức ăn khác nhau 

để có đầy đủ chất dinh 

dưỡng. (MT 22) 

- Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng 

giai điệu bài hát. 

     - Trẻ biết thực hiện vận 

động bật xa 40 cm. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết các bữa ăn trong 

ngày và ích lợi của ăn uống 

đủ lượng và đủ chất 

TDS: Tập theo động tác Thở 1, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp bài hát 

“Ai cũng yêu chú mèo” 

TDGH:  

- BTPTC:  Thở 1, Tay 3, Bụng 4, Chân 5, 

Bật 1. 

VĐCB: Bật xa 40cm 

TCVĐ: Làm theo người dẫn đầu 

HĐNT:  

TC: Về đúng chuồng 

Rồng rắn lên mây 

HDTC: “Về đúng chuồng” 

- Hoạt động ăn ngủ hàng ngày 

GDKNS: Ôn thao tác mặc quần áo, cài cút 

áo. 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- Nhận ra sự thay đổi trong 

quá trình phát triển của các 

con vật. (MT 41) 

 

 

 

 

- Gộp - Tách  hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong phạm 

vi 5, đếm và nói kết 

quả.(MT63) 

- Cháu biết được đặc điểm của 

các tài nguyên trong tự nhiên 

như không khí, cát đất, sỏi 

đá…. 

 

 

 

- Cháu biết quá trình phát 

triển, và sự đa dạng của thế 

giới loài bướm. 

 

- Cháu biết cách gộp và tách 

nhóm đối tượng và đếm. 

* HĐNT: 

- Hoạt động thí nghiệm: Sự kỳ diệu của âm 

thanh  

- Quan sát vườn rau thủy canh 

- Quan sát sự phát triển của cây nấm  

-  Quan sát hoa mười giờ 

* KPXH: Tìm hiểu về một số loài bướm 

* HĐVC:  

Góc HT:   Xem tranh truyện -> kể chuyện 

theo nội dung tranh. Chơi tranh so hình. 

- Chơi máy vi tính  

* LQVT:      Gộp và tách ( Trang 19) 

Ôn tập kỹ năng: Làm quen với công việc 

quét dọn và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trên 

kệ. 



PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

-Biết kể chuyện theo tranh, 

đồ vật. (MT96). 

 

 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT82) 

-  Cháu biết kể lại truyện đã 

được nghe có đầy đủ nội dung. 

 

 

- Nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ phù hợp với 

độ tuổi. 

 

Đón - trả trẻ:  

-   Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề 

“Cá” trẻ xem tranh hoặc trò chuyện với trẻ về 

các loài cá. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc chơi, 

đồ dùng trên tường, chơi trên máy vi tính. 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện-> kể chuyện 

theo nội dung tranh. Chơi tranh so hình - 

Chơi máy vi tính  

Góc PV:   Bán cửa hàng hải sản - gia đình 

HĐC:  Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ. 

HĐC: sinh hoạt tập thể, nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần.  

HĐC: Nêu gương 

*LQVH:    Thơ “Con bướm vàng” 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực 

nhật...) (MT115) 

 

 

 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

(MT113) 

- Cháu biết phối hợp, thỏa 

thuận với bạn khi chơi, làm 

nhiệm vụ chung. 

 

 

 

 

- Cháu biết lắng nghe cô và 

bạn nói  

Đón - trả trẻ:  

-   Cho trẻ xem góc nổi bật của chủ đề, trò 

chuyện về các loài bướm mà trẻ biết. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc chơi, 

đồ dùng trên tường, chơi trên máy vi tính. 

*HĐVC:  

❖ Góc PV:   Chơi gia đình - cửa hàng lưu 

niệm  

❖  HĐC:  Sinh hoạt tập thể, nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 



 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT    

KẾ HOẠCH TUẦN 19: Từ 26/01/2026 - 30/01/2026 

Chủ đề nhánh: CÔN TRÙNG (Tuần 4) 

 

PHÁT 

TRIỂN  

THẪM MỸ 

-  Vẽ, tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình 

vẽ. (MT122) 

 

 

 

 

- Lựa chọn và tự thể hiện hình 

thức vận động theo bài hát, 

bản nhạc (MT127) 

-  Cháu biết sử dụng các kỹ 

năng vẽ và tô màu để tạo thành 

bức tranh con mèo có màu sắc 

và bố cục hợp lý. 

 

 

 

 

- Cháu biết lựa chọn, thể hiện 

các hình thức vận động theo 

nhạc. 

*HĐVC:  

* TẠO HÌNH:   Vẽ con bướm (Trang 21) 

* Góc NT: Tô, vẽ, in một số loài bướm, 

côn trùng khác, làm album, hát các bài hát 

về chủ đề. 

* Góc XD:   Xây trại nuôi ong, bướm  

* Góc TN:   Tạo hình côn trùng bằng hột 

hạt. 

*GDAN:   

Dạy vỗ nhịp: Bài hát  

“Gọi bướm” (TT) 

Nghe hát:      Chị ong nâu nâu và em bé. 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 26/01/2026 
THỨ BA : 

27/01/2026 

THỨ TƯ : 

28/01/2026 

THỨ NĂM : 

29/01/2026 

THỨ SÁU : 

30/01/2026 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ xem góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện về thế giới loài chim mà trẻ biết 

- Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 1, Tay 3, Bụng 4, Chân 5, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Ai cũng yêu chú mèo” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

* Quan sát vườn rau 

thủy canh. 

Trò chơi vận động:  

Rồng rắn lên mây 

Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời.  

Chơi khu trải nghiệm  

* Hoạt động thử 

nghiệm: Sự kỳ diệu 

của âm thanh  

Trò chơi vận động: 

Về đúng chuồng 

Chơi khu vận động 

*Quan sát sự phát 

triển của cây nấm  

Trò chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời 

 

*Lao động thiên nhiên  

Trò chơi vận động: 

Về đúng chuồng  

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

* Quan sát hoa mười 

giờ 

Trò chơi vận động:  

Rồng rắn lên mây 

Chơi tự do: đồ chơi 

ngoài trời. 

 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

Tạo hình:  

Vẽ, tô màu con bướm 

(Trang 21) 

 

 Làm quen với toán: 

Gộp và tách (Trang 

19) 

 

Làm quen văn học:  

Thơ “Con bướm 

vàng” 

 

Hoạt động khám 

phá:  

Tìm hiểu về một số 

loài bướm 

Thể dục giờ học:  

VĐCB: Bật xa 40 cm 

BTPTC: Thở 1, Tay 

3, Bụng 4, Chân 5, 

Bật 1 

TCVĐ: Làm theo 

người dẫn đầu 

Giáo dục âm nhạc:  

Dạy vỗ nhịp: Bài hát  

“Gọi bướm (TT) 

Nghe hát: Chị ong 

nâu nâu và em bé 

 



 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN VAI ❖  Chơi gia đình - cửa hàng lưu niệm  

HỌC TẬP ❖   Xem tranh truyên -> kể chuyện theo nội dung tranh. Chơi tranh so hình - Chơi máy vi tính 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Tô, vẽ, in một số loài bướm,  côn trùng khác, làm album, hát các bài hát về chủ đề. 

XÂY DỰNG ❖ Xây trại nuôi ong, bướm 

THIÊN 

NHIÊN 
❖ Tạo hình côn trùng bằng hột hạt. 

Thứ 2 ❖ Thư viện 

Thứ 5 ❖ Sinh hoạt phòng máy 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

-Học ngoại khóa  

-HDTCM: “Về đúng 

chuồng” 

Học ngoại khóa: 

GDKNS:  Ôn thao 

tác mặc quần áo, cài 

cút áo    

THNTH: Chủ đề 

“Thế giới động vật” 

LQCC: M 

 

Học ngoại khóa: 

Ôn các kỹ năng:  Làm 

quen với công việc 

quét dọn và sắp xếp đồ 

dùng, đồ chơi trên kệ. 

Học ngoại khóa: 

Sinh hoạt tập thể 

  

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


